CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
I.1. Mô tả khái quát về đề án

1. Tên đề án:“Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)”.

2. Người quyết định đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV.

3. Chủ đầu tư: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Hòn Gai - TKV.

4. Mục tiêu: Lập “Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)” để đóng cửa mỏ khu vực kết thúc khai thác theo GPKT.

I.2. Mô tả khái quát về gói thầu

- Tên gói thầu: Lập “Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)”.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất của Công ty than Hòn Gai - TKV.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày.

I.3. Mục đích tuyển chọn nhà thầu

Lựa chọn nhà thầu tư vấn có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu Lập “Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)”. Tuân thủ các qui định hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đề án.

II. Phạm vi công việc:
1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Lập “Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)” theo Đề cương dự toán và Kế hoạch LCNT gói thầu Lập “Đề án đóng cửa mỏ cho GPKT khoáng sản số 2783/GP-BTNMT (được gia hạn bởi GPKT số 144/GP-BTNMT)” được Giám đốc Công ty than Hòn Gai - TKV Về việc phê duyệt tại Quyết định số 4066/QĐ-VHGC ngày 11/7/2025. Các nội dung cơ bản của việc lập đề án đóng cửa mỏ:

CHƯƠNG I

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN - KINH TẾ NHÂN VĂN

1.1. Đặc điểm địa lý, tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ

1.1.1. Vị trí địa lý

Khu vực mỏ Hà Ráng nằm trên địa phận phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Ranh giới khai trường theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 2783/GP-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Khu vực khai trường có diện tích 3,94 km2, thuộc tờ bản đồ tỷ lệ 1/50.000 số hiệu F-48-71-C (hệ tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60).

Khu vực đóng cửa mỏ thuộc phần diện tích đã kết thúc khai thác của Giấy phép khai thác khoáng sản số 2783/GP-BTNMT ngày 31/12/2008.

Bảng 1: Bảng tọa độ ranh giới khu vực đóng cửa mỏ

	Điểm góc
	Hệ tọa độ VN-2000

Kinh tuyến trục 1050, múi chiếu 60

	
	X (m)
	Y (m)

	1
	2324405,315
	724219,549

	2
	2325217,820
	723381,043

	3
	2326492,428
	724830,547

	4
	2326507,942
	725656,228

	5
	2324730,508
	726036,011

	6
	2324235,983
	725003,968


Trình bày đặc điểm vị trí địa lý khu mỏ

1.1.2. Đặc điểm địa hình

Trình bày đặc điểm địa hình khu mỏ

1.1.3. Đặc điểm khí hậu

 Trình bày đặc điểm khí hậu khu mỏ (bao gồm cả hiện tượng thời tiết bất thường).

1.1.4. Giao thông

Trình bày hệ thống giao thông khu mỏ.

1.1.5. Kinh tế, xã hội

Trình bày đặc điểm kinh tế, xã hội khu mỏ.

1.1.6. Các đối tượng xung quanh Dự án

Nêu các đối tượng xung quanh Dự án.

1.2. Lịch sử khai thác mỏ

Trình bày và nêu chi tiết lịch sử khai thác của khu mỏ.
CHƯƠNG II

 HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐÓNG CỬA MỎ

2.1. Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản

2.1.1. Các thông số cơ bản của dự án đầu tư công trình khai thác mỏ

Nêu các thông số của khu vực khai thác (toạ độ, diện tích, độ sâu, trữ lượng địa chất, trữ lượng huy động vào khai thác v.v...); các thông số hệ thống khai thác đã được tính toán, lựa chọn theo nội dung của Dự án đầu tư.

2.1.2. Các thông số cơ bản của thiết kế khai thác mỏ

Nêu rõ các thông số của khu vực khai thác tương tự như nội dung mục 2.1.1. Ngoài ra, nêu rõ có sự sai khác, lý do của sự sai khác về trữ lượng huy động vào thiết kế, các thông số kỹ thuật như đã nêu trên giữa Dự án đầu tư và thiết kế khai thác mỏ theo nội dung của thiết kế khai thác đã phê duyệt.

2.1.3. Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế

Công ty đã tiến hành khai thác theo đúng Giấy phép khai thác khoáng sản số 2783/GP-BTNMT ngày 31/12/2008, Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 227/GP-BTNMT ngày 25/11/2020 và Giấy phép khai thác khoáng sản (gia hạn) số 144/GP-BTNMT ngày 22/4/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Nêu quá trình tổ chức khai thác theo Dự án đầu tư và thiết kế mỏ đã được phê duyệt, những vấn đề phát sinh trong quá trình khai thác về điều kiện địa chất - mỏ, thay đổi về trữ lượng (tăng/giảm) lý do; những nội dung thay đổi so với thiết kế (nếu có) về công nghệ khai thác, thiết bị khai thác chính v.v... trong đó, làm rõ một số thông tin sau:

- Nêu khái quát về khu mỏ: tiến độ và khối lượng khai thác theo từng năm và toàn bộ thời gian khai thác, trữ lượng và tuổi thọ mỏ, chế độ làm việc;

- Thống kê chi tiết khối lượng mỏ đã thực hiện (bao gồm cả khoáng sản chính, khoáng sản đi kèm, đất đá bóc, đất đá thải …) theo từng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản đến thời điểm đóng cửa mỏ; đặc biệt cần làm rõ hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản thực tế hàng năm, sự (tăng/giảm) của hệ số tổn thất, làm nghèo khoáng sản so với Dự án đầu tư, Thiết kế mỏ đã duyệt. Trường hợp có sự sai khác (tăng/giảm) trữ lượng khai thác thực tế và trữ lượng khoáng sản huy động vào thiết kế phải nêu rõ nguyên nhân; kèm theo các tài liệu chứng minh số liệu đã nêu;

- Nêu phương pháp khai thác, quy trình khai thác, công nghệ sử dụng trong khai thác. Trình tự và hệ thống khai thác, các thông số của hệ thống khai thác; công tác vận tải trong và ngoài mỏ; thông tin về hệ thống bãi thải của mỏ (nếu có) về vị trí, dung tích, tổng khối lượng đất đá thải v.v....;

- Nêu quá trình tổ chức xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công việc phục hồi môi trường từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án cải tạo, phục mồi môi trường trong khai thác đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Đánh giá về quá trình tổ chức khai thác.

2.2. Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ

2.2.1. Hiện trạng các công trình khai thác mỏ

2.2.1.1. Đối với khu vực khai trường

Nêu đặc điểm hiện trạng khu vực khai trường.
2.2.1.2. Đối với khu vực mặt bằng và các công trình phụ trợ


Nêu hiện trạng về các công trình phụ trợ khai thác mỏ (văn phòng, kho, sân bãi chứa đất đá, khoáng sản; đường xá, cầu cống v.v...); các công trình bảo vệ môi trường, công trình xử lý môi trường trong quá trình khai thác.

2.2.1.3. Đối với khu vực bãi thải

Nêu hiện trạng đổ thải của dự án, vị trí, thông số của các bãi thải.

2.2.2. Hiện trạng về các công trình khai thác khoáng sản

2.2.2.1. Đặc điểm địa chất khu vực

Nêu đặc điểm địa chất khu vực.
2.2.2.2. Đặc điểm, chất lượng khoáng sản

Nêu đặc điểm địa chất lượng khoáng sản.


Các số liệu liên quan đến chất lượng (hàm lượng, thành phần khoáng vật, hoá học, cơ lý v.v..) của khoáng sản tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ (khu vực khai thác, đường lò chợ v.v...) kèm theo là bản đồ thể hiện vị trí các điểm lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu.

2.2.2.3. Đặc điểm địa chất thủy văn

Nêu đặc điểm địa chất thủy văn khu vực.

2.2.2.4. Đặc điểm địa chất công trình

Nêu đặc điểm địa chất công trình khu vực.

2.2.3. Trữ lượng khoáng sản

2.2.3.1. Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt

Nêu trữ lượng khoáng sản được phê duyệt.

2.2.3.2. Trữ lượng khoáng sản được cấp phép

Nêu trữ lượng khoáng sản được cấp phép.

2.2.3.3. Trữ lượng thực tế đã khai thác

Nêu trữ lượng thực tế đã khai thác, tỷ lệ tổn thất, làm nghèo khoáng sản tính đến thời điểm đề nghị đóng cửa mỏ.

2.2.3.4. Trữ lượng khoáng sản còn lại

Tính toán trữ lượng khoáng sản còn lại.

2.2.3.5. Lý do chênh lệch trữ lượng được cấp phép và sản lượng khai thác thực tế


Phân tích lý do chênh lệch trữ lượng được cấp phép và sản lượng khai thác thực tế.

2.2.3.6. Đất đá thải

Hiện trạng đổ thải tại khu vực dự án, vị trí đổ thải, thông số bãi thải.

2.2.4. Đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ

Nêu đặc điểm hình, địa mạo của khu vực đề nghị đóng cửa mỏ.

2.2.5. Hiện trạng về các công trình trên mặt bằng

Nêu tóm tắt hiện trạng các công trình trên mặt bằng.

2.2.6. Mức độ an toàn của các công trình mỏ


Đánh giá mức độ an toàn của các công trình trong khu vực thực hiện dự án, từ đó đề xuất giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường.

2.2.7. Hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường

Đơn vị tư vấn nêu ra hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác từ khi bắt đầu khai thác đến khi kết thúc khai thác theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường/Đề án cải tạo, phục mồi môi trường trong khai thác đã duyệt.

Kèm theo các tài liệu, bản vẽ chứng minh các số liệu nêu trên gồm:

Các bản vẽ, mặt cắt thể hiện cấu trúc địa chất, đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công trình khu vực tại thời điểm đóng cửa mỏ;

Toàn bộ bản vẽ, mặt cắt kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác mỏ hàng năm từ khi được cấp Giấy phép khai thác đến thời điểm đóng cửa mỏ.

2.3. Lý do đóng cửa mỏ

Đóng cửa mỏ do Giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn từ ngày 22 tháng 4 năm 2025.

Đóng cửa để thanh lý toàn bộ trữ lượng đã được cấp phép.  
Bàn giao diện tích đất khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản cho UBND tỉnh Quảng Ninh quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật khác có liên quan. 
Đơn vị tư vấn xây dựng chi tiết lý do đóng cửa mỏ.

CHƯƠNG III

 PHƯƠNG PHÁP, KHỐI LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÓNG CỬA MỎ

3.1. Phương án đóng cửa mỏ

Căn cứ vào hiện trạng khu vực đề nghị đóng của mỏ như đã nêu trên cũng như theo loại hình khai thác khoáng sản, ảnh hưởng của quá trình khai thác đến môi trường; căn cứ cấu tạo địa chất, thành phần khoáng vật và chất lượng môi trường của khu vực triển khai Đề án đóng cửa mỏ; hiện trạng công trình bảo vệ môi trường, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác (tính đến thời điểm đóng cửa mỏ), xây dựng các phương án cải tạo, phục hồi môi trường khả thi; công tác đóng cửa mỏ đảm bảo không để xảy ra các sự cố môi trường, sức khỏe cộng đồng và các quy định khác có liên quan;

Theo đó, mô tả khái quát từng phương án đề xuất; các công trình và khối lượng công việc cải tạo, phục hồi môi trường. Mỗi phương án xây dựng một bản đồ hoàn thổ không gian đã khai thác và thể hiện các công trình cải tạo, phục hồi môi trường. Đánh giá tác động ảnh hưởng đến môi trường, tính bền vững, an toàn của các công trình cải tạo, phục hồi môi trường của từng phương án (bao gồm: sụt lún, trượt lở, chống thấm, hạ thấp mực nước ngầm, nứt gãy, sự cố môi trường,…). Lựa chọn phương án tối ưu (trường hợp phương án cải tạo, phục hồi môi trường đề xuất khác với phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được phê duyệt bổ sung lý do thay đổi).

Nội dung khái quát hai phương án đóng cửa mỏ:

a. Phương án 1: 

Phân tích các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác đưa ra phương án cải tạo đối với phương án 1

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện với các nội dung sau:

Cải tạo khu vực khai thác: Phân tích các yếu tố kỹ thuật, quy hoạch,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo bãi thải: Phân tích các yếu tố kỹ thuật, quy hoạch,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo các mặt bằng sân công nghiệp: 

Phân tích các yếu tố kỹ thuật, nhu cầu sử dụng,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo bổ sung khác: 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sau khi cải tạo từ đó xác định các công trình bổ sung cho công tác cải tạo đóng cửa mỏ ổn định và hiệu quả.

b/ Phương án 2:

Phân tích các yếu tố kỹ thuật trong quá trình khai thác đưa ra phương án cải tạo đối với phương án 2

Công tác cải tạo, phục hồi môi trường được thực hiện với các nội dung sau:

Cải tạo khu vực khai thác: Phân tích các yếu tố kỹ thuật, quy hoạch,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo bãi thải: Phân tích các yếu tố kỹ thuật, quy hoạch,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo các mặt bằng sân công nghiệp: 

Phân tích các yếu tố kỹ thuật, nhu cầu sử dụng,... đưa ra phương án cải tạo và nội dung công việc cụ thể.

Cải tạo bổ sung khác: 

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng sau khi cải tạo từ đó xác định các công trình bổ sung cho công tác cải tạo đóng cửa mỏ ổn định và hiệu quả

Từ các yếu tố phân tích lựa chọn phương án cải tạo đóng cửa mỏ hợp lý làm cơ sở tính toán khối lượng cho Đề án.

3.2. Khối lượng đóng cửa mỏ

Trên cơ sở phương án đóng cửa mỏ đã lựa chọn, tính toán cụ thể:

Dạng, khối lượng công việc và các biện pháp thực hiện công tác đóng cửa mỏ, làm rõ các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; 

Khối lượng công việc phải thực hiện nhằm đảm bảo an toàn sau khi đóng cửa mỏ, kể cả các bãi thải của mỏ và bảng thống kê kèm theo;

Giải pháp phục hồi đất đai và môi trường liên quan; số lượng, khối lượng đất màu, cây xanh cần sử dụng trong quá trình đóng cửa mỏ; nêu sự thay đổi, phương án lựa chọn và lý do thay đổi so với Dự án cải tạo, phục hồi môi trường đã phê duyệt.

Lập bảng thống kê các thiết bị, máy móc, nguyên vật liệu cần huy động để thực hiện đề án đóng cửa mỏ; 

Kiến nghị về việc bảo vệ hoặc sử dụng hợp lý các công trình mỏ và khu vực khai thác mỏ sau khi hoàn thành công việc đóng cửa mỏ;

Rà soát, điều chỉnh các vị trí giám sát, các nội dung giám sát môi trường (đã được phê duyệt trong Dự án cải tạo, phục hồi môi trường khai thác) trong quá trình thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản.

3.3. Tiến độ thực hiện.

3.3.1. Phân chia giai đoạn thực hiện

Nêu tiến độ thực hiện và thoài gian hoàn thành từng công việc cụ thể.

3.3.2. Tiến độ đóng cửa mỏ

Xác định tổng thời gian thực hiện đề án đóng cửa mỏ.

Cơ quan tiếp nhận, quản lý, sử dụng các công trình mỏ, công trình bảo vệ môi trường và khu vực khi có Quyết định đóng cửa mỏ hoặc được chấp thuận tại các văn bản, quyết định liên quan.

Tiến độ dự kiến thực hiện lập Đề án: 90 ngày (không bao gồm thời gian thẩm định và phê duyệt). 

CHƯƠNG IV

 DỰ TOÁN KINH PHÍ

4.1. Các căn cứ tính dự toán

Các văn bản pháp luật hiện hành tại địa phương để tính dự toán

4.2. Nội dung dự toán

Được tính theo công thức:

V = MCP + MHC + MTV + MK + MDP


Trong đó:

V: tổng vốn đầu tư của dự đóng cửa mỏ

MCP: tổng chi phí đóng cửa mỏ

MHC: tổng chi phí hành chính phục vụ công tác đóng cửa mỏ

MTV: tổng chi phí tư vấn đầu tư dự án đóng cửa mỏ

MK: các khoản chi phí khác

MDP: chi phí dự phòng

4.3. Bảng dự toán

Các biểu bảng tính dự toán chi tiết đi kèm.

Đơn vị tư vấn xây dựng dự toán chi phí thực hiện đề án đóng cửa mỏ theo khối lượng công việc được tính toán, đề xuất trong đề án.

CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THI CÔNG

Đơn vị tư vấn xây dựng phương án tổ chức thi công trên cơ sở khối lượng, tiến độ thực hiện các công việc của Đề án và thời gian hoàn thành đã tính toán đưa ra phương án tổ chức thi công Đề án.

KẾT LUẬN

1. Kết luận

Trên cơ sở nội dung Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Than tại mỏ Hà Ráng thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh lập, Đơn vị tư vấn đề xuất đưa ra các kết luận của đề án Đóng cửa mỏ, các cam kết...

2. Kiến nghị

Đơn vị tư vấn đề xuất kiến nghị để Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Trình Cục Khoáng sản Việt Nam xem xét, trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản Than tại mỏ Hà Ráng thuộc phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long và phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để Công ty hoàn thành nghĩa vụ theo quy định của Luật khoáng sản.

PHẦN PHỤ LỤC

1. Phụ lục các bản vẽ

	TT
	Tên bản vẽ

	1
	Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000

	2
	Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác

	3
	Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 

	4
	Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..)

	5
	Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo thiết kế mỏ

	6
	Các bản vẽ mặt cắt địa chất đặc trưng khu vực đóng cửa mỏ

	7
	Các bản vẽ thiết kế chi tiết các công trình đóng cửa mỏ, bãi thải

	8
	Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản đồ trên không gian ba chiều (3D)

	9
	Các bản vẽ khác (nếu có theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường)


2. Phụ lục các hồ sơ, tài liệu liên quan

- Bản sao quyết định phê duyệt/giấy xác nhận Báo cáo đánh giá tác động môi trường /Đề án bảo vệ môi trường; Giấy phép khai thác khoáng sản; Đề án cải tạo phục hồi môi trường trong khai thác;

- Bản sao quyết định phê duyệt Dự án đầu tư khai thác mỏ và thiết kế cơ sở; quyết định phê duyệt Thiết kế mỏ;

- Quyết định giao đất, Hợp đồng thuê đất;

- Bản đồ ba chiều (3D) hoàn thổ không gian đã khai thác đối với trường hợp Dự án cải tạo, phục hồi môi trường thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Đơn giá, định mức của các bộ, ngành tương ứng; bản đồ quy hoạch sử dụng đất;

- Toàn bộ bản vẽ bình đồ, mặt cắt hiện trạng kết thúc các năm khai thác kèm theo báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản;

- Tài liệu phân tích mẫu khoáng sản, đất đá (nếu có) tại khu vực đề nghị đóng cửa mỏ;

- Các bảng biểu, tài liệu kèm theo như đã nêu trong các chương.

3. Chuyên gia thực hiện công tác lập đề án đóng cửa mỏ

Trên cơ sở khối lượng công việc dự kiến thực hiện lập đề án đóng cửa mỏ Công ty than Hòn Gai - TKV dự kiến nhu cầu nhân sự (chuyên gia) thực hiện như sau:
- Tổng hợp nhân lực thực hiện lập đề án:

	STT
	Nhóm chuyên gia thực hiện
	Số lượng chuyên gia (người)
	Số công chuyên gia

(ngày công)
	Số tháng thực hiện

	1
	Nhóm I (26 công/tháng)
	1
	78
	  3 tháng 

	2
	Nhóm II (26 công/tháng)
	4
	312
	  3 tháng

	3
	Nhóm III (26 công/tháng)
	4
	312
	  3 tháng

	 
	Tổng:
	12
	702
	 


2.1. Chuyên gia Nhóm I: 

- Chuyên gia có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

- Hoặc chuyên gia có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

- Chủ trì công tác lập đề án, điều hành chung, tổng hợp và giải quyết các ý kiến của nhóm chuyên gia, đại diện nhóm chuyên gia trình bày đề án, bảo vệ đề án, lập luận, giải trình và chỉnh sửa theo ý kiến thẩm định của Công ty than Hòn Gai - TKV, Tập đoàn TKV và các cơ quan chức năng.

2.2. Chuyên gia Nhóm II: 

- Chuyên gia có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 10 đến dưới 15 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Hoặc chuyên gia có có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chủ trì (nhóm trưởng) phụ trách một trong các công tác: Công nghệ, môi trường, xây dựng và kinh tế.

+ Nhóm trưởng phụ trách các công tác Công nghệ: Là người phụ trách các công tác chính liên quan đến phần công nghệ khai thác, địa chất, trắc địa của dự án khu vực lập đề án đóng cửa mỏ.

+ Nhóm trưởng phụ trách các công tác Môi trường: Là người phụ trách các công tác chính liên quan đến phần môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án cải tạo phục hồi môi trường, công tác ký quỹ cải tạo môi trường, giấy phép môi trường, các đầu mục công việc cải tạo, phục hồi môi trường của đề án....

+ Nhóm trưởng phụ trách các công tác Xây dựng: Là người phụ trách các công tác chính liên quan đến phần xây dựng của đề án, đánh giá hiện trạng các công trình vật kiến trúc trên địa hình, kết cấu, kiến trúc, tình trạng kỹ thuật của các công trình phục vụ phụ trợ, công tác xây dựng các công trình bảo vệ môi trường, các công trình xây dựng mới, các công trình tái sử dụng… thuộc đề án.

+ Nhóm trưởng phụ trách phần Kinh tế: Là người phụ trách phần kinh tế của đề án, tổng hợp và phân tích các chi phí của dự án liên quan đến khu vực lập đề án đóng cửa mỏ, phụ trách xây dựng các đơn giá, giá trị dự toán chi phí thực hiện đề án.

2.3. Chuyên gia Nhóm III: 

- Chuyên gia có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Hoặc chuyên gia có có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 3 đến dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia thực hiện các công tác: Công nghệ (01 người), môi trường (01 người), xây dựng (01 người) và kinh tế (01 người). Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến các lĩnh vực tham gia.

2.4. Khối lượng công việc và số ngày công chuyên gia dự kiến thực hiện

	STT
	Mô tả công việc
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Chuyên gia

Nhóm I
	Chuyên gia

Nhóm II
	Chuyên gia

Nhóm III

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	
	

	A
	Chi phí chuyên gia
	
	
	
	
	

	I
	Thu thập tài liệu cơ sở, kiểm tra thực địa, giải trình, làm việc với bộ và các thành viên hội đồng thẩm định
	 
	  
	 
	 
	 

	1
	Đi khảo sát hiện trạng thu thập tài liệu, thống nhất tài liệu, làm việc giải trình, thống nhất các nội dung chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo ý kiến thẩm định
	Công
	  10
	2
	4
	4

	2
	Công tác cùng Hội đồng đi thẩm tra, thực địa hiện trường
	Công
	  10
	2
	4
	4

	3
	Công tác hoàn thiện ĐCM theo các ý kiến thẩm tra, phê duyệt
	Công
	  13
	3
	5
	5

	II
	Lập Đề án Đóng cửa mỏ khoáng sản 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Mở đầu, khái quát 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cơ sở để lập đề án đóng cửa mỏ
	Công
	  3
	1
	1
	1

	1.2
	Mục đích, nhiệm vụ công tác đóng cửa mỏ
	Công
	  5
	1
	2
	2

	2
	Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên- kinh tế xã hội, nhân văn
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Đặc điểm địa lý tự nhiên khu vực đóng cửa mỏ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Vị trí địa lý
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Đặc điểm tự nhiên
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Khí hậu
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Địa hình sông suối ao hồ
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Giao thông
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Kinh tế, xã hội
	Công
	  3
	1
	1
	1

	2.2
	Lịch sử khai thác mỏ
	Công
	  7
	1
	3
	3

	3
	Chương 2: Hiện trạng khu vực đóng cửa mỏ
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Tình hình tổ chức khai thác khoáng sản
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các thông số của Dự án đầu tư và thiết kế BVTC 
	Công
	  11
	1
	5
	5

	-
	Các thông số của thiết kế khai thác mỏ
	Công
	  11
	1
	5
	5

	-
	Kết quả tổ chức khai thác trong thực tế
	Công
	  15
	1
	7
	7

	3.2
	Hiện trạng khu vực đề nghị đóng cửa mỏ
	Công
	  12
	2
	5
	5

	3.3
	Luận giải lý do đóng cửa mỏ
	Công
	  12
	2
	5
	5

	4
	Chương 3: Phương pháp, khối lượng công tác ĐCM
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Lựa chọn phương án ĐCM
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các căn cứ lập phương án đóng cửa mỏ
	Công
	  5
	1
	2
	2

	+
	Phương án 1 (Thiết kế, biện pháp, luận giải...)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Xây bịt cửa lò
	Công
	  23
	3
	10
	10

	 
	Cải tạo phục hồi môi trường
	Công
	  23
	3
	10
	10

	+
	Phương án 2 (Thiết kế, biện pháp, luận giải...)
	 
	  
	 
	 
	 

	 
	Xây bịt cửa lò
	Công
	  23
	3
	10
	10

	 
	Cải tạo phục hồi môi trường (phương án dự kiến lựa chọn)
	Công
	  23
	3
	10
	10

	+
	Lựa chọn phương án ĐCM (so sánh kinh tế, kỹ thuật hai phương án) 
	Công
	  23
	3
	10
	10

	4.2
	Khối lượng đóng cửa mỏ (thiết kế tổng hợp khối lượng, các biện pháp thi công theo phương án lựa chọn)
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây bịt cửa lò
	Công
	  11
	1
	5
	5

	-
	Cải tạo phục hồi môi trường
	Công
	  11
	1
	5
	5

	4.3
	Phân chia giai đoạn thực hiện đóng cửa mỏ; Tiến độ đóng cửa mỏ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phân chia giai đoạn thực hiện
	Công
	  11
	1
	5
	5

	-
	Tiến độ đóng cửa mỏ
	Công
	  11
	1
	5
	5

	4.4
	Cơ quan tiếp nhận và quản lý các công trình sau khi đóng cửa mỏ, công tác duy tu, bảo trì các hạng mục công trình đóng cửa mỏ
	Công
	  13
	3
	5
	5

	5
	Chương 4: Dự toán chi phí đóng cửa mỏ
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Lập khái toán hai phương án
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Khái toán Phương án I
	Công
	  14
	2
	6
	6

	-
	Khái toán Phương án II (phương án chọn)
	Công
	  14
	2
	6
	6

	5.2
	Lập dự toán chi tiết phương án chọn
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Xây bịt cửa lò
	Công
	  15
	3
	6
	6

	-
	Cải tạo phục hồi môi trường
	Công
	  15
	3
	6
	6

	5.3
	Tổng hợp chi phí đóng cửa mỏ
	Công
	  14
	2
	6
	6

	6
	Chương 5: Tổ chức thi công 
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Phương án tổ chức thi công
	Công
	  21
	1
	10
	10

	-
	Tổ chức thực hiện
	Công
	  21
	1
	10
	10

	7
	Chương 6: Cam kết thực hiện và kết luận
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các cam kết thực hiện CPM
	Công
	  11
	1
	5
	5

	-
	Kết luận
	Công
	  3
	1
	1
	1

	8
	Các phụ lục và bản vẽ
	 
	 
	 
	 
	 

	-
	Các phụ lục văn bản pháp lý
	Công
	  3
	1
	1
	1

	-
	Bản đồ hiện trạng khu vực khai thác mỏ. Tỷ lệ 1:1.000 - 1:2.000
	Công
	  7
	1
	3
	3

	-
	Bản đồ địa hình khu vực mỏ tại thời điểm được cấp phép khai thác
	Công
	  7
	1
	3
	3

	-
	Bản đồ kết thúc từng giai đoạn khai thác theo Dự án đầu tư 
	Công
	  21
	1
	10
	10

	-
	Bản đồ tổng mặt bằng mỏ (thể hiện rõ các công trình khai thác mỏ và các công trình phụ trợ: nhà cửa, đường xá, cầu cống v.v..)
	Công
	  21
	1
	10
	10

	-
	Bản đồ kết thúc khai thác mỏ theo thiết kế khai thác
	Công
	  21
	1
	10
	10

	-
	Các bản vẽ mặt cắt địa chất khu vực đóng cửa mỏ
	Công
	  21
	1
	10
	10

	-
	Tập bản vẽ thiết kế chi tiết hạng mục xây bịt cửa lò
	Công
	  31
	1
	15
	15

	-
	Tập bản vẽ thiết kế theo phương án cải tạo phục hồi môi trường (cho các phương án)
	Công
	  32
	2
	15
	15

	-
	Bản đồ tổng thể khu vực sau khi thực hiện Đề án đóng cửa mỏ và thể hiện Bản đồ trên không gian ba chiều (3D)
	Công
	  32
	2
	15
	15

	-
	Bản đồ khu vực đóng cửa mỏ khoáng sản các công trình vật kiến trúc tái sử dụng, các công trình dự kiến xây dựng mới…
	Công
	  32
	2
	15
	15

	-
	Các bản vẽ khác (theo Dự án cải tạo, phục hồi môi trường)
	Công
	  42
	2
	20
	20

	
	Tổng công chuyên gia:
	Công
	  702
	  78
	  312
	  312

	B
	Tổng hợp cho phí khác
	
	
	
	
	

	I
	Chi phí đi khảo sát hiện trạng thu thập tài liệu, thống nhất tài liệu (1 lần), làm việc giải trình, thống nhất các nội dung chỉnh sửa, hoàn thiện đề án theo ý kiến thẩm định (1 lần)
	
	
	
	
	

	1
	Xe ô tô đi công tác 
	km
	720
	
	
	

	2
	Công tác phí
	Người
	10
	
	
	

	II
	Chi phí tham gia Hội đồng thẩm tra, đi thực địa hiện trường (2 lần, 1 lần theo đoàn của Bộ và 1 lần theo đoàn của Tỉnh)
	
	
	
	
	

	1
	Xe ô tô đi công tác 
	km
	720
	
	
	

	2
	Công tác phí 
	Người
	10
	
	
	

	C
	Tổng hợp chi phí phô tô sao chụp tài liệu, in ấn xuất bản
	
	
	
	
	

	1
	Chi phí phô tô sao chụp tài liệu
	Bộ
	01
	
	
	

	2
	Chi phí in ấn xuất bản (3 lần, mỗi lần 7 bộ )
	Bộ
	21
	
	
	

	3
	Photo tài liệu báo cáo tóm tắt phục vụ hội đồng đồng

 họp thẩm định tại Hà Nội (báo cáo tổng hợp + bản đồ)
	Bộ
	20
	
	
	


4. Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Ngày sau khi Hợp đồng được ký kết và Chủ đầu tư bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu cho nhà thầu.
III. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

- Nhà thầu có kinh nghiệm đã thực hiện một số gói thầu có tính chất tương tự;

- Nhà thầu phải bố trí nhân sự đầy đủ, có chuyên môn phù hợp và có kinh nghiệm với nhiệm vụ được giao trong việc thực hiện gói thầu theo các nội dung yêu cầu của E-HSMT.


- Các nhân sự của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề chuyên môn theo quy định hiện hành.

IV. Trách nhiệm của bên mời thầu:
- Cung cấp các tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện gói thầu.

- Phối hợp với nhà thầu xử lý các công việc liên quan đến gói thầu 

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà thầu hoàn thành nhiệm vụ của minh.
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